NỘI DUNG ÔN TẬP TRẮC NGHIỆM KẾT HỢP TỰ LUẬN
1. TRẮC NGHIỆM 
Câu 1: Tình huống nguy hiểm là gì?
A. Tình huống nguy hiểm là những tình huống không gây hậu quả lớn cho con người và xã hội.
B. Tình huống nguy hiểm là những tình huống dễ gặp trong cuộc sống.
C. Tình huống nguy hiểm là những tình huống xảy ra theo chuẩn mực xã hội.
D. Tình huống nguy hiểm là những tình huống có thể gây ra những tổn hại về thể chất, tinh thần cho con người và xã hội. 
Câu 2: Khi bị mắc kẹt trong đám cháy, không nên làm gì trong các hành động sau?
1. Di chuyển bằng cầu thang máy.              
B. Bình tĩnh quan sát tìm lối thoát hiểm (hành lang, cầu thang, ..).       
C. Đi khom hoặc bò trên đường di chuyển để thoát khỏi đám cháy.            
D. Đóng các cửa trên đường di chuyển để tránh lửa lan rộng ra. 
Câu 3: Để ứng phó với tình huống nguy hiểm cần làm gì?
A. Kêu gào, la hét để tìm kiếm sự hỗ trợ.
B. Dám đương đầu với những khó khăn, tình huống nguy hiểm. 
C. Trông chờ, chờ đợi sự trợ giúp của người khác.
D. Cần phải thật bình tĩnh suy nghĩ thật kĩ, tìm cách ứng phó phù hợp, an toàn nhất. 
Câu 4: Thành ngữ nào nói về tiết kiệm?
A. Vung tay quá trán.				B. Năng nhặt chặt bị. 
C. Kiếm củi ba năm thiêu một giờ.             	D. Cơm thừa gạo thiếu. 
Câu 5: Để gọi cứu thương, nên ấn số nào?
A. 111.		B. 115.		C. 114.			D. 113.            
Câu 6: Câu tục ngữ, ca dao nào không nói về tiết kiệm?
A.  Có công mài sắt, có ngày nên kim.   
B.  Tích cốc phòng cơ, tích y phòng hàn.      
C. Ở đây một hạt cơm rơi, ngoài kia bao hạt mồ hôi thấm đồng.      
D. Làm người phải biết tiện tằn, đồ ăn thức mặc có ngắn thì thôi.
 Câu 7: Hành động nào không tiết kiệm?
A. Bật hết thiết bị điệ khi vào phòng.   B. Tắt máy lạnh 30 phút khi ra khỏi phòng
C.  Sử dụng bóng đèn tiết kiệm điện.     D. Tận dụng ánh sáng tự nhiên để sinh hoạt.
Câu 8: Trái với tiết kiệm là?
1. Tự lập.	B. Chăm chỉ. 			C. Tự chủ.		D. Hoang phí.
Câu 9: Để tiết kiệm, học sinh cần tránh điều gì?
A. Bảo quản, sử dụng và tận dụng các đồ dùng học tập, lao động.
B. Sắp xếp việc làm khoa học tránh lãng phí thời gian.
C. Trân trọng vật chất và sức lao động của người khác. 
D. Lối sống đua đòi, xa hoa và lãng phí.
Câu 10: Công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là?
A. Là người có dòng máu Việt Nam.  	  
B. Là người mong muốn sống ở Việt Nam.
C. Là người có quê hương ở Việt Nam.	  
D. Là người có quốc tịch Việt Nam. 
Câu 11: Em hãy cho biết ngày Quốc Khánh của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là ngày nào?
1. 3/2/1930. 		B. 2/9/1945.		C.  9/5/1954.             D. 30/4/1975.     
Câu 12: Quốc tịch của một người không được ghi nhận ở giấy tờ nào?
A. Hộ chiếu.	B. Căn cước công dân.	C. Bằng đại học.	D. Giấy khai sinh.
Câu 13: Trường hợp nào dưới đây không phải là công dân Việt Nam? 
A. Người có quốc tịch Việt Nam nhưng chưa đủ 18 tuổi. 
B. Trẻ em được tìm thấy ở Việt Nam nhưng không rõ cha mẹ là ai. 
C. Người có quốc tịch Việt Nam nhưng học tập, công tác ở nước ngoài. 
D. Trẻ em sinh ra ở Việt Nam, mà khi sinh ra có cha mẹ là người nước ngoài. 
Câu 14: Công dân là gì?
A. Công dân là người dân của nhiều nước có các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật.
B. Công dân là một cá nhân hoặc một con người cụ thể mang quốc tịch của một quốc gia có các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật. 
C. Công dân là người đang sinh sống trong đất nước có các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật.
D. Công dân là người có địa vị cao trong một quốc giacó các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật.
Câu 15: Bố mẹ Chiến là người nước ngoài không có quốc tịch, sinh sống ở Việt Nam. Chiến sinh ra ở Việt Nam. Theo em, Chiến là công dân nước nào?  
A.  Chiến là công dân Việt Nam. 		B.Chiến là công dân quốc tế. 
C. Chiến là công dân Nhật. 			D. Chiến là công dân Hàn Quốc. 
Câu 16: 
Căn cứ quan trọng nhất để xác định công dân một nước là
A.Ngoại hình.        B. Quốc tịch. 	C. Tiếng mẹ đẻ.              D. Nơi sinh ra.      
 
1. TỰ LUẬN 
Câu 1. Trong mấy ngày qua C nghỉ học không có lý do, cô giáo chủ nhiệm đến nhà hỏi thăm tình hình thì ba của C nói rằng gia đình khó khăn nên cho C nghỉ học ở nhà trông em. 
Em có suy nghĩ như thế nào về việc làm của ba bạn C? Vì sao?
Trả lời: 

Câu 2  Thực hiện tốt quyền trẻ em sẽ đem lại điều gì?
Trả lời: 
- Thực hiện tốt quyền trẻ em sẽ bảo vệ trẻ em tránh khỏi bị xâm hại. 
- Tạo điều kiện cho trẻ em phát triển toàn diện.
Câu 3 Theo em học sinh cần phải làm gì, để hoàn thành nghĩa vụ của người công dân?
Trả lời: 
Học tập tốt
Rèn luyện đạo đức.
Thực hiện tốt nội quy nhà trường
Thực hiện tốt quy định của pháp luật
Câu 4 
Trong giờ ra chơi sau khi ăn uống xong A và các bạn học sinh khác thường vứt rác bừa bãi ra sân trường. 
- Nếu là người chứng kiến A và các bạn học sinh khác làm như vậy thì em sẽ làm gì? 
Trả lời: 
- Nhắc nhở A cùng các bạn bỏ rác đúng nơi quy định, giải thích cho các bạn hiểu việc làm của các bạn là sai. 
- Nếu các bạn không nghe thì báo lại cho nhà trường.


